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BIỂU TỔNG HỢP CHỈ SỐ THIẾU HỤT VÀ NỘI DUNG ĐỀ XUẤT HỖ TRỢ ĐỐI VỚI CÁC HỘ DỰ KIẾN THOÁT NGHÈO NĂM 2026 TRÊN ĐỊA BÀN XÃ TRÀ BỒNG 

 (Kèm theo Phương án số  03/PA-UBND ngày 17/9/2026 của UBND xã Trà Bồng)

ST
T Chủ hộ

Ngày
tháng/năm/si

nh
Thôn/TDP

Thực trạng các thông tin về hộ nghèo Các nội dung hỗ trợ cho từng hộ nghèo 

Số
nhân
khẩu

Số lao
động

Phân loại khả
năng lao động
(nhập 1 = có
khả năng lao
động; nhập 0
= không khả

năng lao
động)

Nguyên nhân
nghèo (liệt kê các

nguyên nhân
chính)

Hỗ trợ
phát

triển sản
xuất, đa

dạng hóa
sinh kế

Hỗ trợ vay
vốn phát
triển sản
xuất; tạo
việc làm,

đi làm việc
ở nước

ngoài theo
hợp đồng

Hỗ trợ
việc làm;

đi làm
việc ở
nước

ngoài theo
hợp đồng

Hỗ
trợ
học

nghề

Hỗ
trợ

dinh
dướ
ng
đối
với
trẻ
em

Hỗ
trợ
nhà

ở

Hỗ
trợ
tiếp
cận

nguồ
n

nướ
c

sinh
hoạt

Hỗ
trợ
hố

xí/n
hà

tiêu
hợp
vệ

sinh

Hỗ
trợ
tiếp
cận
dịch
vụ

inter
net

Hỗ trợ
phương tiện
phục vụ tiếp

cận thông tin:
Ti vi, điện

thoại thông
minh

1 Nguyễn Thị Vậy 01/01/1936 Thôn Xuân Tây 1 0 0 Không có lao động x x

2 Nguyễn Thị Mén 10/08/1949 Thôn Xuân Tây 1 0 0 Không có lao động x x

3 Mai Thị Xuân 30/10/1955 Thôn Đại An 1 0 0 Không có lao động x x

4 Nguyễn Tấn Đào 03/12/1943 Thôn Đại An 2 0 0 Không có lao động x x

5 Hồ Văn Ku 30/12/1988 Tổ 3 thôn Tây 6 3 1
Không có công
cụ/phương tiện sản
xuất    

x x x x x

6 Hồ Văn Thảo 11/11/1994 Tổ 3 thôn Tây 4 2 1
Không có công
cụ/phương tiện sản
xuất    

x x x

7 Hồ Thị Thuỷ 01/01/1974 Tổ 2 thôn Tây 5 4 1
Không có công
cụ/phương tiện sản
xuất    

x x x x x

8 Hồ Thị Thanh 26/06/1983 Tổ 2 Kà Tinh 4 4 1
Không có công
cụ/phương tiện sản
xuất    

x x x x x x

9 Hồ Văn Thiện 30/01/2000 Tổ 4, thôn Tây 4 2 1
Không có công
cụ/phương tiện sản
xuất    

x x x x x

10 Hồ Văn Đường 01/01/1981 Tổ 2 Kà Tinh 4 2 1
Không có công
cụ/phương tiện sản
xuất    

x x x

11 Hồ Văn Lâm 08/04/1983 Tổ 3 Kà Tinh 5 1 1
Không có công
cụ/phương tiện sản
xuất    

x
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12 Hồ Văn Biên 09/08/1986 Tổ 3 Kà Tinh 7 2 1
Không có công
cụ/phương tiện sản
xuất    

x x x

13 Trần Thị Mỹ Dung 06/05/1986 Tổ 1 thôn Bắc 5 3 1
Không có công
cụ/phương tiện sản
xuất    

x x x x

14 Hồ Thị Vi Hạnh 02/11/1996 Tổ 3 thôn Bắc 4 2 1
Không có công
cụ/phương tiện sản
xuất    

x x x x x

15 Hồ Thị Ma Đa Len 01/04/1999 Tổ 2 thôn Bắc 3 1 1
Không có công
cụ/phương tiện sản
xuất    

x x x x x

16 Hồ Đa Vít 20/07/2001 Tổ 2 thôn Bắc 4 2 1
Không có công
cụ/phương tiện sản
xuất    

x x x x x

17 Hồ Thị Hiệp 01/01/1959 Tổ 2 Thôn Bắc 2 12 4 1
Không có công
cụ/phương tiện sản
xuất    

x

18 Hồ Văn Hòa 01/01/1979 Tổ 3 Thôn Bắc 2 4 1 1
Không có công
cụ/phương tiện sản
xuất    

x

19 Hồ Văn Năm 01/01/1974 Tổ 3 Thôn Bắc 2 2 1 1 Không có lao động x

20 Hồ Văn Quang 30/12/1986 Tổ 2 Thôn Đông 6 2 1
Không có công
cụ/phương tiện sản
xuất    

x x x

21 Hồ Văn Út Nhỏ 01/01/1930 Tổ 3 Thôn Đông 3 0 0 Không có lao động x x

22 Hồ Thị Hiền 01/01/1985 Tổ 3 Thôn Đông 7 0 0 Không có lao động x x x

23 Hồ Văn Luyện 28/12/1973 Tổ 4 Thôn Đông 5 5 1
Không có công
cụ/phương tiện sản
xuất    

x x x x

24 Hồ Văn Thanh 20/10/1993 Tổ 4 Thôn Đông 6 5 1
Không có công
cụ/phương tiện sản
xuất    

x x x x x

25 Hồ Văn Tấn 10/12/1977 Tổ 5 Thôn Đông 6 6 1 Không có đất sản
xuất x x x x x

26 Hồ Thị Huyền 01/01/1987 Tổ 5 Thôn Đông 5 2 1
Không có công
cụ/phương tiện sản
xuất    

x x x

27 Hồ Thanh Bình 15/03/1996 Tổ 4 Thôn
Trung

3 1 1 Ốm đau x x

28 Hồ Văn Mạnh 30/12/1980 Tổ 8 Thôn
Trung

3 1 1 ốm đau x x x
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29 Hồ Văn Trính 01/01/1928 Tổ 6 Thôn
Trung 1 0 0 Không có lao động x x

30 Hồ Văn Thuận 10/06/1979 Tổ 3 thôn Sơn
Bàn 6 4 1

Không có công
cụ/phương tiện sản
xuất    

x x

31 Hồ Thị Hoa 16/10/1973 Tổ 3 thôn Sơn
Bàn 4 4 1

Không có công
cụ/phương tiện sản
xuất    

x x x

32 Hồ Thị Út 01/01/1937 Tổ 3 thôn Sơn
Bàn 6 2 1

Không có công
cụ/phương tiện sản
xuất    

x

33 Hồ Văn Liêm 30/12/1984 Tổ 4 thôn Sơn
Bàn 7 4 1

Không có công
cụ/phương tiện sản
xuất    

x

34 Hồ Thị Hường 06/9/1959 Tổ 1 Sơn Thành 4 1 1 Không có đất sản
xuất x x

35 Hồ Thị Linh 01/01/1964 Tổ 4 Sơn Thành 1 0 0 Không có lao động x

36 Hồ Văn Bàng 30/12/1954 Tổ 4 Sơn Thành 1 0 0 Không có lao động x

37 Nguyễn Thị Trưu 26/06/1958 Tổ 4 Sơn Thành 1 0 0 Không có lao động x

38
Đinh Thị Miền
(Chủ hộ K-Út
chết)

01/01/1940 Tổ 7 Sơn Thành 5 0 0 Không có lao động x x

39 Hồ Ngọc Lương 01/01/1958 Tổ 1, Thôn 4 7 2 1
Không có công
cụ/phương tiện sản
xuất    

x x x

40 Hồ Văn Út 01/01/1982 Tổ 1, Thôn 4 5 2 1
Không có công
cụ/phương tiện sản
xuất    

x x

41 Hồ văn Nương 30/12/1986 Tổ 1 Thôn 4 5 2 1
Không có công
cụ/phương tiện sản
xuất    

x

42 Hồ Văn Sơn 06/03/1994 Tổ 2, Thôn 4 6 2 1
Không có công
cụ/phương tiện sản
xuất    

x

Tổng cộng: 42 hộ 181 79 31 21 4 4 6 1 16 0 20 21 21
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BIỂU PHÂN CÔNG ĐƠN VỊ HỖ TRỢ HỘ THOÁT NGHÈO NĂM 2026 TRÊN ĐỊA BÀN XÃ TRÀ BỒNG 

 (Kèm theo Phương án số:  03/PA-UBND ngày 17/9/2026 của UBND xã Trà Bồng)

STT Chủ hộ Ngày
tháng/năm/sinh Thôn/TDP Đơn vị chủ trì Đơn vị đồng hành giúp đỡ GHI CHÚ

1 Nguyễn Thị Vậy 01/01/1936 Thôn Xuân Tây Phòng Văn hóa XH Phòng Kinh tế
2 Nguyễn Thị Mén 10/08/1949 Thôn Xuân Tây Phòng Văn hóa XH Trung tâm CT xã Trà Bồng
3 Mai Thị Xuân 30/10/1955 Thôn Đại An Phòng Văn hóa XH Trường THCS Trà Xuân
4 Nguyễn Tấn Đào 03/12/1943 Thôn Đại An Phòng Văn hóa XH Ngân hàng CSXH 
5 Hồ Văn Ku 30/12/1988 Tổ 3 thôn Tây Trung tâm CUDVC Ban Chỉ huy QS xã
6 Hồ Văn Thảo 11/11/1994 Tổ 3 thôn Tây Trung tâm CUDVC Trường PTDTNT THCS Trà Bồng
7 Hồ Thị Thuỷ 01/01/1974 Tổ 2 thôn Tây Phòng Kinh tế Trường PTDTBT THCS Trà Sơn
8 Hồ Thị Thanh 26/06/1983 Tổ 2 Kà Tinh Trạm Y tế Trường TH Trà Sơn
9 Hồ Văn Thiện 30/01/2000 Tổ 4, thôn Tây Phòng Kinh tế Trường MN Trà Sơn

10 Hồ Văn Đường 01/01/1981 Tổ 2 Kà Tinh Phòng Kinh tế Điện lực Trà Bồng
11 Hồ Văn Lâm 08/04/1983 Tổ 3 Kà Tinh Phòng Kinh tế Phòng Kinh tế
12 Hồ Văn Biên 09/08/1986 Tổ 3 Kà Tinh Phòng Kinh tế Phòng Kinh tế
13 Trần Thị Mỹ Dung 06/05/1986 Tổ 1 thôn Bắc Phòng Văn hóa XH Trạm Y tế xã
14 Hồ Thị Vi Hạnh 02/11/1996 Tổ 3 thôn Bắc Phòng Văn hóa XH Phòng Văn hoá - XH
15 Hồ Thị Ma Đa Len 01/04/1999 Tổ 2 thôn Bắc Phòng Văn hóa XH Phòng Văn hoá - XH
16 Hồ Đa Vít 20/07/2001 Tổ 2 thôn Bắc Phòng Văn hóa XH Phòng Văn hoá - XH
17 Hồ Thị Hiệp 01/01/1959 Tổ 2 Thôn Bắc 2 Phòng Văn hóa XH Văn phòng Đảng uỷ xã
18 Hồ Văn Hòa 01/01/1979 Tổ 3 Thôn Bắc 2 Phòng Kinh tế Văn phòng Đảng uỷ xã
19 Hồ Văn Năm 01/01/1974 Tổ 3 Thôn Bắc 2 Phòng Kinh tế UBKT Đảng uỷ xã
20 Hồ Văn Quang 30/12/1986 Tổ 2 Thôn Đông Phòng Kinh tế Công an xã
21 Hồ Văn Út Nhỏ 01/01/1930 Tổ 3 Thôn Đông Phòng Văn hóa XH Công an xã
22 Hồ Thị Hiền 01/01/1985 Tổ 3 Thôn Đông Phòng Kinh tế Ban Xây dựng đảng
23 Hồ Văn Luyện 28/12/1973 Tổ 4 Thôn Đông Trung tâm CUDVC Hội Liên hiệp phụ nữ xã
24 Hồ Văn Thanh 20/10/1993 Tổ 4 Thôn Đông Phòng Kinh tế Trường TH Trà Xuân
25 Hồ Văn Tấn 10/12/1977 Tổ 5 Thôn Đông Phòng Kinh tế Trung tâm PVHCC xã 
26 Hồ Thị Huyền 01/01/1987 Tổ 5 Thôn Đông Trung tâm CUDVC Trung tâm PVHCC xã 
27 Hồ Thanh Bình 15/03/1996 Tổ 4 Thôn Trung Phòng Văn hóa XH VP HĐND và UBND xã
28 Hồ Văn Mạnh 30/12/1980 Tổ 8 Thôn Trung Phòng Kinh tế VP HĐND và UBND xã
29 Hồ Văn Trính 01/01/1928 Tổ 6 Thôn Trung Phòng Văn hóa XH VP HĐND và UBND xã
30 Hồ Văn Thuận 10/06/1979 Tổ 3 thôn Sơn Bàn Trung tâm CUDVC Trung tâm Y tế Trà Bồng
31 Hồ Thị Hoa 16/10/1973 Tổ 3 thôn Sơn Bàn Phòng Kinh tế Đoàn TNCSHCM 
32 Hồ Thị Út 01/01/1937 Tổ 3 thôn Sơn Bàn Trung tâm CUDVC TTCƯDVC xã
33 Hồ Văn Liêm 30/12/1984 Tổ 4 thôn Sơn Bàn Phòng Kinh tế TTCƯDVC xã
34 Hồ Thị Hường 06/9/1959 Tổ 1 Sơn Thành Phòng Văn hóa XH TTCƯDVC xã
35 Hồ Thị Linh 01/01/1964 Tổ 4 Sơn Thành Phòng Kinh tế Hội Nông dân xã
36 Hồ Văn Bàng 30/12/1954 Tổ 4 Sơn Thành Phòng Kinh tế Trường MN Hoa Sen
37 Nguyễn Thị Trưu 26/06/1958 Tổ 4 Sơn Thành Phòng Kinh tế Trường MN 28/8

38 K-Út 01/01/1940 Tổ 7 Sơn Thành Phòng Văn hóa XH Trường THPT Trà Bồng

39 Hồ Ngọc Lương 01/01/1958 Tổ 1, Thôn 4
Phòng Kinh tế

Trường PTDTBT TH&THCS Trà Thuỷ

40 Hồ Văn Út 01/01/1982 Tổ 1, Thôn 4 Phòng Kinh tế Trường Mầm non Trà Thuỷ

41 Hồ văn Nương 30/12/1986 Tổ 1 Thôn 4 Trung tâm CUDVC TTCƯDVC xã
42 Hồ Văn Sơn 06/03/1994 Tổ 2, Thôn 4 Trung tâm CUDVC Hội CCB xã

Tổng cộng: 42 hộ
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